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TT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học Ngành học Ghi chú

1 1005221302 Lê Minh Cứ Nam 11/04/1994 Long An THS_CNTP_UD_2022-3 Công nghệ thực phẩm

2 1005221306 Trần Thiện Nguyên Nam 01/01/2000 Bến Tre THS_CNTP_UD_2022-3 Công nghệ thực phẩm

3 1005230026 Huỳnh Trọng Nguyễn Nam 07/09/1993 An Giang THS_CNTP_2023-1 Công nghệ thực phẩm

4 1005230020 Nguyễn Ngọc Trân Nữ 22/05/1994 Cà Mau THS_CNTP_2023-1 Công nghệ thực phẩm

5 1005230025 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 01/01/1995 Hồ Chí Minh THS_CNTP_2023-1 Công nghệ thực phẩm

6 1005221313 Dương Thị Thúy Vân Nữ 16/03/1993 Thanh Hóa THS_CNTP_UD_2022-3 Công nghệ thực phẩm

7 1007202004 Hà Quý Dương Nam 16/12/1982 Hà Giang 04SDHTCNH1 Tài chính - Ngân hàng

8 1013221051 Phạm Thị Thùy Duyên Nữ 29/04/1997 Long An THS_QTKD_2022-2 Quản trị kinh doanh

9 1006202017 Bùi Quang Huy Nam 08/12/1993 Lâm Đồng 04SDHQTKD2 Quản trị kinh doanh

10 1006202011 Nguyễn Anh Tuấn Nam 20/12/1994 Bình Phước 04SDHQTKD1 Quản trị kinh doanh

11 1009221305 Trần Tuấn Hiệp Nam 25/06/1988 Hồ Chí Minh THS_KTMT_2022-3 Kỹ thuật môi trường

12 1005202009 Cao Trần Khải Nam 10/06/1984 Phú Yên 04SDHKTMT1 Kỹ thuật môi trường
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